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DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 đề xuất sử dụng tại trường TH&THCS Đồng Rui 

Từ năm học 2025-2026 

 

           I   Ớ  1: 

1. Tiếng Việt: B  sách Kết nối tri thức với cu c sống- NXB GD Việt Nam 

2. Toán: B  sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   

3. T  nhiên và    h i: B  sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   

4.      ức: B  sách Kết nối tri thức với cu c sống- NXB GD Việt Nam 

5. Giáo dục th  ch t: B  sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   

6. Âm nh c – B  sách Kết nối tri thức với cu c sống- NXB GD Việt Nam 

7.    thu t- B  sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   
8. H  t   ng trải nghiệ  – B  sách Kết nối tri thức với cu c sống 

II   Ớ  2: 

1. Tiếng Việt: B  sách Kết nối tri thức với cu c sống- NXB GD Việt Nam 

2. Toán: B  sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   

3. T  nhiên và    h i: B  sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   

4.      ức: B  sách Kết nối tri thức với cu c sống- NXB GD Việt Nam 

5. Giáo dục th  ch t: B  sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   
6. Âm nh c – B  sách Kết nối tri thức với cu c sống- NXB GD Việt Nam 

7.    thu t- B  sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   

8. H  t   ng trải nghiệ  – B  sách Kết nối tri thức với cu c sống  

III   Ớ  3: 

        1. Môn Tiếng Việt: Tác giả: Bùi   nh Hùng (Tổng Chủ biên) - B  sách Kết 

nối tri thức với cu c sống – Nhà XB Giá  dục. 

        2. Môn Toán: Tác giả:  ỗ  ức Thái (Tổng Chủ biên) – B  sách Cánh 

Diều- NXB   i học Sư  h  . 

3. Môn      ức: Tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ  i n  - B  sách Kết 

nối tri thức với cu c sống – Nhà XBGD Việt Na . 

4. Môn Khoa học: Tác giả:  ai Sỹ Tu n (Tổng Chủ biên) – B  sách Cánh 

Diều – NXB   i học Sư  h  . 

5.   n Giá  dục th  ch t: Tác giả:  inh  uang Ngọc (Tổng Chủ  i n  – B  

sách Cánh Diều – NXB   i học Sư  h  . 

6.   n    Nh c: Tác giả:  ỗ Thị  inh Ch nh (Tổng Chủ  i n  - B  sách 

Kết nối tri thức với cu c sống – NXB Giá  dục Việt Na . 
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7.   n    thu t: Tác giả: Nguyễn Thị   ng (Tổng Chủ  i n  – B  sách 

Cánh Diều – NXB   i học Sư  h  . 

8.   n H  t   ng trải nghiệ : Tác giả:  ưu Thu Thủy (Tổng Chủ  i n  - 

B  sách Kết nối tri thức với cu c sống – NXB Giá  dục Việt Na . 

9.   n Tin học: Tác giả: H  S   à  (Tổng Chủ  i n  – B  sách Cánh Diều- 

NXB   i học Sư  h  . 

1 .   n C ng nghệ: Tác giả: Nguyễn T t Th ng (Tổng Chủ  i n  – B  sách 

Cánh Diều – NXB   i học Sư  h   T  H  Ch   inh. 

11. Môn Tiếng Anh: Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên). 

IV   Ớ  4: 

1.   n Tiếng Việt: Tác giả: Bùi   nh Hùng (Tổng Chủ  i n  - B  sách Kết 

nối tri thức với cu c sống. 

2.   n T án: Tác giả:  ỗ  ức Thái (Tổng Chủ  i n  – B  sách Cánh Diều 

3.   n      ức : Tác giả: Nguyễn Thị T an (Tổng Chủ  i n  - B  sách Kết 

nối tri thức với cu c sống. 

4.   n Kh a học: Tác giả:  ai Sỹ Tu n (Tổng Chủ  i n  – B  sách Cánh 

Diều. 

5.   n Giá  dục th  ch t: Tác giả:  inh  uang Ngọc (Tổng Chủ  i n  – B  

sách Cánh Diều. 

6.   n    Nh c: Tác giả:  ỗ Thị  inh Ch nh (Tổng Chủ  i n  - B  sách 

Kết nối tri thức với cu c sống. 

 7.   n    thu t: Tác giả: Nguyễn Thị   ng (Tổng Chủ  i n  – B  sách 

Cánh Diều. 

8.   n H  t   ng trải nghiệ : Tác giả:  ưu Thu Thủy (Tổng Chủ  i n  - B  

sách Kết nối tri thức với cu c sống. 

9.   n Tin học: Tác giả: H  S   à  (Tổng Chủ  i n  – B  sách Cánh Diều. 

1 .   n C ng nghệ: Tác giả: Nguyễn T t Th ng (Tổng Chủ  i n  – B  sách 

Cánh Diều. 

11.   n Tiếng Anh: Tác giả: H àng Văn Vân (Tổng chủ  i n . 

12.   n Sử- ịa: Tác giả:  ỗ Thanh Bình, Ninh Thị H nh (Tổng chủ  i n  - 

B  sách Cánh diều. 

V   Ớ  5: 

1.   n Tiếng Việt: Tác giả: Bùi   nh Hùng (Tổng Chủ  i n  - B  sách Kết 

nối tri thức với cu c sống. 

2.   n T án: Tác giả:  ỗ  ức Thái (Tổng Chủ  i n  – B  sách Cánh Diều 
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3. Môn Kh a học: Tác giả: Bùi  hương Nga (Tổng Chủ  i n  – B  sách Cánh Diều. 

4.   n  ịch Sử -  ịa   : Tác giả:  ỗ Thanh Bình (Tổng chủ  i n  - B  sách 

Cánh diều 

5.   n      ức : Tác giả: Nguyễn Thị T an (Tổng Chủ  i n  - B  sách Kết 

nối tri thức với cu c sống. 

6.   n H  t   ng trải nghiệ : Tác giả:  ưu Thu Thủy (Tổng Chủ  i n  - B  

sách Kết nối tri thức với cu c sống. 

7.   n C ng nghệ: Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ  i n  – B  

sách Cánh Diều. 

8.   n Tin học: Tác giả: H  S   à  (Tổng Chủ  i n  – B  sách Cánh Diều. 

9.   n    thu t: Tác giả: Nguyễn Thị   ng (Tổng Chủ  i n  – B  sách 

Cánh Diều. 

1 .   n Giá  dục th  ch t: Tác giả:  inh  uang Ngọc (Tổng Chủ  i n  – 

B  sách Cánh Diều. 

11.   n Tiếng Anh: Tác giả: H àng Văn Vân (Tổng chủ  i n  (Gl  al 

Success) 

12.   n    Nh c: Tác giả:  ỗ Thị  inh Ch nh (Tổng Chủ  i n  - B  sách 

Kết nối tri thức với cu c sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 


